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	Cập nhật năm 2020

	
	
	
	Ngày nhận hồ sơ
	

	
	
	
	Mã số NVTX
	

	
	
	
	(Do CQ quản lý ghi)



[bookmark: _Toc26257459][bookmark: _Toc26257152]BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN  THEO CHỨC NĂNG NĂM 20..

A. [bookmark: _Toc439075135]THÔNG TIN CHUNG
[bookmark: _Toc439075136]A1. Tên nhiệm vụ
Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 20… của …..
[bookmark: _Toc439075137]A2. Kinh phí: ….. (triệu đồng)
[bookmark: _Toc439075138]A3. Chủ nhiệm
Học hàm, học vị, họ và tên: 
Ngày, tháng, năm sinh:		 
Số CMND: 		Ngày cấp: 		Nơi cấp: 
Mã số thuế cá nhân: 
Số tài khoản:			Tại ngân hàng:
Điện thoại: 			Email:
Chức vụ: ......... PTN/Trung tâm/Viện:...
[bookmark: _Toc439075139]A4. Cơ quan chủ trì
Tên cơ quan: 
Họ và tên thủ trưởng: 
Điện thoại: 		Fax: 
Email:
Số tài khoản:		Tại kho bạc:

[bookmark: _Toc439075140]A5. Danh sách tham gia thực hiện

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Chức vụ
	Nội dung công việc tham gia[footnoteRef:1] [1:  Nêu rõ nội dung công việc trong nhiệm vụ đối với từng người] 

	Số tháng quy đổi

	1
	Những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ
	
	
	

	-
	Nguyễn Văn A
	
	
	

	-
	Nguyễn Văn B
	
	
	

	
	....
	
	
	

	2
	Những người gián tiếp thực hiện nhiệm vụ
	
	
	

	-
	Nguyễn Văn C
	Ban lãnh đạo
	...
	

	
	Nguyễn Văn D
	Phòng kế toán
	
	




B. [bookmark: _Toc439075141]BÁO CÁO KẾT QUẢ
[bookmark: _Toc282609075][bookmark: _Toc282609072][bookmark: _Toc439075142][bookmark: _Toc282609084][bookmark: _Toc282609080]B1. Nội dung công việc


[bookmark: _Toc439075143][bookmark: _Toc282609087]B1.1. Nội dung hoàn thành theo đăng ký

	TT
	Nội dung đăng ký
	Kết quả đạt được
	Mức độ hoàn thành
nội dung đăng ký

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	....
	...
	...
	




[bookmark: _Toc439075144]B1.2. Nội dung chưa hoàn thành theo đăng ký

	TT
	Nội dung chưa hoàn thành
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	....
	...
	...
	





5

B2. Kết quả thực hiện (kèm minh chứng)
(Ấn phẩm khoa học, sản phẩm sở hữu trí tuệ, kết quả chuyển giao công nghệ, kết quả đào tạo...)
[bookmark: _Toc282609101]Kết quả chung:

Kết quả cụ thể:
	TT
	Tiêu chí
	Kết quả năm trước liền kề
	Đăng ký năm 20...
	Kết quả đạt được năm 20...
	Ghi chú

	
	
	
	Kết quả tổng thể *
	Kết quả thực hiện NVTX
	Kết quả 
tổng thể
	Kết quả thực hiện NVTX
	

	1
	Quy mô nhiệm vụ (Tr đồng)
	Tổng KP nhiệm vụ KH&CN
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng KP SNKH được cấp theo thông báo chỉ tiêu KP
	
	
	
	
	
	

	2
	Số nhiệm vụ KHCN
	Nhiệm vụ KH&CN loại 1
	
	
	
	
	

	

	
	
	Nhiệm vụ KH&CN loại 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhiệm vụ KH&CN loại 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhiệm vụ KH&CN loại 4
	
	
	
	
	
	

	3
	Ấn phẩm khoa học
	Sách
	Nhà xuất bản quốc tế
	Sách chuyên khảo
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sách tham khảo
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhà xuất bản trong nước
	Sách chuyên khảo
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sách giáo trình
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sách chuyên khảo
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sách giáo trình
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sách tham khảo/sách hướng dẫn, từ điển chuyên ngành
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chương sách
	Nhà xuất bản quốc tế
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nhà xuất bản trong nước
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tạp chí
	Quốc tế
	Thuộc Q1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thuộc Q2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thuộc Q3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thuộc Q4/Khác
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Trong nước
	Danh mục tính điểm
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Không thuộc danh mục
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hội nghị
	Quốc tế
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Trong nước
	
	
	
	
	
	

	4
	Sản phẩm cứng
	Sản phẩm mẫu, vật liệu, thiết bị, máy móc
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sản phẩm KHCN đã được thương mại hóa
	
	
	
	
	
	

	5
	Sản phẩm mềm: Phản biện xã hội (đóng góp các chương trình/chính sách/phát biểu trao đổi trên báo chí v.v )
	
	
	
	
	
	

	6
	Tài sản trí tuệ
	Đơn đăng ký được chấp nhận
	
	
	
	
	
	

	
	
	Được cấp giấy chứng nhận đăng ký (Quyền tác giả/Nhãn hiệu/Chỉ dẫn địa lý
	
	
	
	
	
	

	
	
	Được cấp giấy chứng nhận đăng ký (đối với Quyền tác giả của phần mềm, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp...)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Được cấp bằng giải pháp hữu ích, giống cây trồng
	
	
	
	
	
	

	
	
	Được cấp bằng sáng chế
	
	
	
	
	
	

	7
	Kết quả đào tạo 
	Số NCS, HVCH được hỗ trợ đào tạo
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số SV tốt nghiệp, SV NCKH được hỗ trợ đào tạo
	
	
	
	
	
	

	8
	Doanh thu chuyển giao công nghệ (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	

	9
	Tổng KP huy động trong nước (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	

	10
	Tổng KP huy động ngoài nước (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	

	11
	Tổng KP huy động từ đơn vị (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	

	12
	Tổng KP NSNN đầu tư chiều sâu cho các PTN (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	

	13
	Tổng KP KH&CN (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc439075145][bookmark: _GoBack]* Ghi chú: Kết quả tổng thể là tổng hợp kết quả tất cả các hoạt động KHCN của đơn vị trong năm

B4. Tình hình sử dụng kinh phí

	Kinh phí

	Số tiền
(triệu đồng)
	Ghi chú

	Kinh phí NVTX đã được ĐHQG-HCM cấp
	
	

	Kinh phí sử dụng đến thời điểm báo cáo (Ghi rõ từng nội dung cụ thể như chi lương, thuê khoán chuyên môn, mua sắm trang thiết bị, photo, in ấn…)
	
	

	TT
	Tên nội dung đã quyết toán
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	


B5.  Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu 
B5.1 Về nội dung
...............................................................................................................................................
B5.2 Về sản phẩm
...............................................................................................................................................
B5.3 Về tiến độ
...............................................................................................................................................
B5.4 Kiến nghị
……………………………………………………………………………………………
	
	Ngày … tháng … năm 20….
Chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)
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